Mẫu 2
HỒ SƠ NĂNG LỰC 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TPHCM

 THAM GIA BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
	Tên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng:
	 

	Địa chỉ:
	 

	Số điện thoại:
	 

	Số fax:
	 

	Email:
	 

	Địa chỉ Website:
	 


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
	Số, ký hiệu QĐ
	 
	Có văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ (gửi kèm theo hồ sơ năng lực)

	Ngày, tháng, năm ký QĐ
	 
	 

	Cơ quan ban hành QĐ
	 
	


III. TỔ CHỨC BỘ MÁY 
1. Các ban, khoa, gồm:
	TT
	Tên gọi

	1
	 

	2
	 

	3
	 

	…
	 


2. Đơn vị trực thuộc:
	TT
	Tên gọi
	Địa chỉ

	1
	 Trường THPT Lý Tự Trọng
	 390 Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình, TPHCM


IV. NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Đội ngũ giảng viên.

a) Số lượng, chất lượng giảng viên cơ hữu (Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ);
- Số: 169 giảng viên cơ hữu 

- Chất lượng:

· Tiến sĩ:
01 người
· Thạc sĩ:
79 người

· Đại học: 
89 người

b) Số lượng, chất lượng giảng viên thỉnh giảng (Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ);

Chưa có

2. Các chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng.

a) Chuyên ngành đào tạo: ( P. TS-ĐT-GTVL
Cao đẳng
- Công nghệ Thông tin (Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính, Công nghệ Website)
- Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Chế tạo máy, Cơ điện, Cơ điện tử)
- Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Công nghệ Ô tô, Kỹ thuật Đồng sơn Ô tô)
- Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh)
- Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện tử Công nghiệp, Điện tử Máy tính, Điện tử Viễn thông, Tự động hóa, Điện Công nghiệp)
- Công nghệ May (Công nghệ May và Thời trang)
Cao đẳng nghề (12+3)

- Điện tử Công nghiệp
- Điện Công nghiệp
- Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối
- Lắp đặt thiết bị lạnh
- Cắt gọt kim loại
- Cơ Điện tử
- Công nghệ Ô tô
- Quản trị Mạng máy tính
- Công nghệ May Veston
- May thời trang
- Tài chính doanh nghiệp

- Kế toán doanh nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Công nghệ sinh học
Cao đẳng nghề (9+4)

- Lắp đặt thiết bị lạnh

- Cơ Điện tử
- Công nghệ Ô tô
- Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối
- Công nghệ May Veston
Trung cấp chuyên nghiệp

Điện Công nghiệp và Dân dụng
Bảo trì và Sửa chữa Ô tô

Lập trình
Quản trị Mạng máy tính
Điện tử Công nghiệp
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
Công nghệ May và Thời trang
Cơ khí chế tạo (Tiện, Phay)
Trung cấp nghề

- Điện tử Công nghiệp
- Điện Công nghiệp
- Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối
- Lắp đặt thiết bị lạnh
- Cắt gọt kim loại
- Cơ Điện tử
- Công nghệ Ô tô
- Quản trị Mạng máy tính
- Công nghệ May Veston
- May thời trang
- Tài chính doanh nghiệp

- Kế toán doanh nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Công nghệ sinh học
b) Chuyên ngành bồi dưỡng: ( TT Đào tạo Lý Tự Trọng
3. Cơ sở vật chất. ( P.Quản trị - Dịch vụ
a) Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ dạy học: ( P.Quản trị - Dịch vụ, P.TB-VT
	STT
	Loại phòng học (Phòng học, giảng đường, phòng đa phương tiện)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


b) Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo: ( TT Truyền thông - TV
- Tổng số diện tích thư viện: …… m2, trong đó diện tích phòng đọc: …….. m2
- Số chỗ ngồi: ……………………

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: ………………….

- Phần mềm quản lý thư viện (có/không): …………….

- Thư viện điện tử (có/không): ………………………….

V. CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THAM GIA BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC:
( Đã bồi dưỡng                                      ( Chưa bồi dưỡng

VI. ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC:
1. Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II □

2. Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III □

3. Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng IV □

4. Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc huyện □

5. Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập □

6. Chương trình bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành hàng năm (
 

	 
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG
Phạm Hữu Lộc


 

